
Ngày Nội dung Bảng Đội - Đội Sân

A Ng. Thái Bình Buôn Đôn

B Trần Quang Khải Phan Bội Châu

C Nguyễn Trãi Lê Duẩn

A Buôn Đôn Y Jút

B Trần Hưng Đạo Hùng Vương

C Trần Quốc Toản Phan Đình Phùng

D Nguyễn Du Đông Du

A Nguyễn Thái Bình Trần Hưng Đạo

B Trần Quang Khải Victory

D Đông Du Trần Đại Nghĩa

A Buôn Đôn ĐH Y Dược

B Trần Hưng Đạo Hoàng Việt

C Nguyễn Trãi Cư Mgar

D Nguyễn Du Lê Hữu Trác

A Buôn Đôn Trần Hưng Đạo

A Ea Kar Krông Búk

A M"drak BMT

C Traần Quốc Toản Lê Hữu Trác

A Y Jut ĐH Y Dược

A Krông Bông Ea Kar

B BMT Krông Pắk

A Krông Năng Cư Kuin

B Phan Bội Châu Victory

C Lê Duẩn Cư Mgar

D Đông Du Lê Hữu Trác

chiều

8/11/2023

THPT 

Nữ

THPT Nam Sân 3

Chiều 

7/11/2023

THPT Nam

THPT Nữ

1-3

PGD Nữ

Sân 1

2-3

2-3

2-3

THPT 

Nữ

THPT Nam

Sân 2

2-3

1-3

1-3

Sân 3

1-2

1-2

Sân 1

Mã trận

3-4

1-3

LỊCH THI ĐẤU  BÓNG CHUYỀN 

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - 2023 

Buổi sáng bắt đầu thi đấu vào lúc: 7h30

Thời gian: từ ngày 7/11 đến 10/11/2023

1-3

Sân 4

1-2

1-2

1-2

Sân 1

Sân 3

Buổi chiều bắt đầu thi đấu vào lúc: 13h30

Sân 1

1-2

1-2

1-2

1-3

1-3

1-2

8h00 Khai mạc giải

sáng 

8/11/2023

Sáng

7/11/2023

2-3

THPT 

Nữ

3-4

1-2

PGD Nam

1-2



Ngày Nội dung Bảng Đội - Đội SânMã trận

A Ea Kar M'Drak

A Krông Búk BMT

B Krông Pắk Cư Mgar

B Hùng Vương Hoàng Việt

C Phan Đình Phùng Lê Hữu Trác

A Krông Bông Krông Năng

B Lắk Krông Ana

A Ea Kar Cư Kuin

Nhất A Nhì B

Nhì A Nhất B

A Ea Kar BMT

B Krông Pắk Krông Ana

Nhất A Nhì B

Nhì A Nhất B

B BMT Lắk

A Krông Bông Cư Kuin

B Krông Pắk Krông Ana

Nhất C Nhì D

Nhì C Nhất D

A Krông Búk M'Drak

B Cư Mgar Krông Ana

Nhất C Nhì D

Nhì C Nhất D

B BMT Krông Ana

A Ea Kar Krông Năng

B Krông Pắk Lắk

Thắng TK1 Thắng TK3

Thắng TK2 Thắng TK4

Nhất A Nhì B

Nhì A Nhất B

Thắng TK1 Thắng TK3

Thắng TK2 Thắng TK4

Nhất A Nhì B

Nhì A Nhất B

THPT Nữ Thắng BK1 Thắng BK2 Sân 1

PGD Nữ Thắng BK1 Thắng BK2 Sân 2

Tứ kết 2
Sân 3

chiều 

10/11/2023

THPT 

Nữ

Tứ kết 3
Sân 1

Tứ kết 4

PGD Nữ Sân 2

THPT Nam

PGD Nam

sáng 

9/11/2023

2-3

2-3

Sân 1

PGD Nữ Sân 2

THPT Nam

Tứ kết 1

Tứ kết 2

chiều 

9/11/2023

1-4

2-3

2-3

Sân 4

chiều

8/11/2023

1-3

1-3

1-4

THPT 

Nữ

Chung kết

Chung kết

Sân 3

Sân 3

PGD Nam

sáng 

10/11/2023

THPT 

Nữ

PGD Nữ

THPT Nam

Bán kết 2

Bán kết 1

Bán kết 2

Bán kết 1

Bán kết 2

2-3

Sân 2

Sân 4

Bán kết 1

Bán kết 2

Bán kết 1

2-3

Tứ kết 4

Tứ kết 3

Sân 3

1-4

3-4

2-4

PGD Nam

Sân 4PGD Nam

Sân 1

2-4

Tứ kết 1

Sân 2

Sân 4

2-4

1-2

1-3

1-3

PGD Nữ

THPT Nam



Ngày Nội dung Bảng Đội - Đội SânMã trận

THPT Nam Thắng BK1 Thắng BK2 Sân 3

PGD Nam Thắng BK1 Thắng BK2 Sân 4

 

chiều 

10/11/2023

Chung kết

Chung kết

 


